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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Tồn  

Các Thẩm phán:                           ông Trương Minh Tuấn 

ông Lê Tự 

- Thư ký phiên tòa: ông Phạm Minh Hoàng, Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: bà Nguyễn Thị Vân, Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm: trụ sở Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần: trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng   t    ph c th m công khai 

b ng h nh th c tr c tuy n vụ án h nh s  thụ  ý số 76/2023/TL T- S ngày 09 

tháng 02 năm 2023 đối v i b  cáo Lâm  ồng T và Lâm Quốc T1 về tội   i t 

n   i    C        th  n  t ch   Do c  kháng cáo c a các b  cáo đối v i Bản án 

h nh s  s  th m số 01/2023/ S-ST ngày 05/01/2023 c a Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

Bị cáo có khán  cáo:  

1.Lâm  ồng T (Tên gọi khác: C) sinh năm 1990, tại tỉnh Đắk Lắk. N i cư 

tr : Thôn K,  ã  , huyện C, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Làm nông; Tr nh độ 

học vấn: 9/12; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên ch a giáo; 

Con ông: Lâm Quốc T2, sinh năm 1955 và bà: Nguyễn Th  Kim N, sinh năm 

1957;  iện đều tr  tại thôn K,  ã  , huyện C, tỉnh Đắk Lắk; B  cáo chưa c  vợ 

con. 

Tiền án: Không; Tiền s : C  01 tiền s , theo Quy t đ nh    phạt vi phạm hành 

chính số 66 ngày 12/7/2021 c a Công an huyện C    phạt Lâm  ồng T số tiền 

1.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc (Chưa chấp hành  ong). 

B  cáo b  bắt tạm giam từ ngày 20/6/2022 đ n nay, c  mặt tại phiên tòa. 

2. Lâm Quốc T1 (Tên gọi khác: L) sinh năm 1996, tại tỉnh Đắk Lắk. N i cư tr : 

Thôn K,  ã  , huyện C, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Làm nông; Tr nh độ học 

vấn: 9/12; Quốc t ch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên ch a giáo; Tiền 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%C3%B2a%20%C3%A1n%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20%20%20%20%20%20%20%20%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%C3%B2a%20%C3%A1n%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20%20%20%20%20%20%20%20%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Nhung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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án, tiền s : Không; Con ông: Lâm Quốc T2, sinh năm 1955 và bà: Nguyễn Th  

Kim N, sinh năm 1957;  iện đều tr  tại thôn K,  ã  , huyện C, tỉnh Đắk Lắk; 

B  cáo chưa c  vợ con. 

B  cáo b  bắt tạm giam từ ngày 20/6/2022 đ n nay, c  mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho b  cáo Lâm  ồng T, Lân Quốc T3: Luật sư Trần 

Trọng   - Văn phòng L3, thuộc Đoàn  uật sư tỉnh Đ. Đ a chỉ: A M, phường T, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. C  mặt. 

* Người bị hại:  

- Ông Đoàn Văn R - Đ a chỉ: Thôn K,  ã  , huyện C, tỉnh Đắk Lắk. C  

đ n  in   t    vắng mặt. 

- Ông Đoàn Văn M – Đ a chỉ: Thôn K,  ã  , huyện C, tỉnh Đắk Lắk. C  

mặt. 

- Ông Đoàn Anh V – Đ a chỉ: Thôn K,  ã  , huyện C, tỉnh Đắk Lắk. C  

mặt. 

* Người làm chứng: Ông Vũ Minh N1, bà Trần Th  Thu T4, ông Nguyễn 

Phi L1, ông Trần Ngọc L2, ông Nguyễn Vi t C1, bà Vũ Th   1 và ông Nguyễn 

Chí T5; 

Cùng đ a chỉ: Thôn K,  ã  , huyện C, tỉnh Đắk Lắk. Ông L1 và ông C1 

c  mặt, còn  ại đều vắng mặt. 

                          

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu c  trong hồ s  vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được t m tắt như sau: 

Vào khoảng 14
 
giờ 00 ph t ngày 31/7/2021, Lâm  ồng T điều khiển  e 

mô tô đi đ n nhà rẫy c a Đoàn Văn M, tại thôn K,  ã  , huyện C, tỉnh Đắk Lắk 

để gặp M n i chuyện về việc trư c đ  M đòi đánh T. Tại đây, giữa T và Đoàn A 

V  à em trai c a M  ảy ra cãi nhau nên Vũ nhặt 01 vỏ chai th y tinh, đập  uống 

nền nhà  àm vỡ rồi cầm phần đầu chai chỉ về phía T đe dọa đuổi T đi về nhưng T 

không về. Sau đ , V v t phần chai th y tinh  uống đất rồi  ấy 01 con dao tại nhà 

rẫy để ch m T nhưng b  M can ngăn và giật  ấy dao, cùng   c đ  M nh n thấy c  

01 con dao ở gần đ  nên đã nhặt  ấy để không cho V s  dụng đánh T. L c này 

giữa V và T ti p tục cãi nhau,  ô  át qua  ại và cùng di chuyển ra phía trư c 

đường cách nhà rẫy khoảng h n 20 m t. Tại thời điểm này, Trần Ngọc L2, 

Nguyễn Chí T5 và Nguyễn  oàng Duy Anh T6 nhà ở gần đ  thấy V và T6 cãi 

nhau nên T5 đã gọi điện thoại cho Nguyễn Vi t C1  à em họ c a T6 bi t s  việc 

rồi C1 n i  ại s  việc trên cho Lâm Quốc T1  à em ruột c a T6 bi t. T1 đi vào 

nhà m nh  ấy 01 gậy gỗ tròn rồi điều khiển  e mô tô đi đ n n i  ảy ra s  việc.  

Về phần V, sau khi được M can ngăn, V điều khiển  e đi về, khi đi được 

khoảng 200 m t th  nh n thấy 01 gậy gỗ tròn n m ở bên đường nên đã nhặt  ấy 

và quay  e  ại để đánh T6. Khi V chạy  e quay  ại th  thấy T6 đang đ ng ở 

đường phía trư c nhà rẫy nên dừng  e  ại cầm gậy  ao đ n đánh T6 nhưng b  L2 

và M can ngăn nên V đi vào phía trong nhà rẫy còn T6 điều khiển  e chạy ra 

hư ng ngoài đường  iên  ã. Khi T6 chạy được khoảng 30 m t th  gặp ông Đoàn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201955
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Nhung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Nhung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2n%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n,%20L%C3%A2n%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%20c%E1%BB%A7a%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Tr%E1%BB%8Dng%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20170/16B%20Mai%20H%E1%BA%AFc%20%C4%90%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n,%20L%C3%A2n%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%20c%E1%BB%A7a%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Tr%E1%BB%8Dng%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20170/16B%20Mai%20H%E1%BA%AFc%20%C4%90%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20C%C3%B4ng%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20170/16B%20Mai%20H%E1%BA%AFc%20%C4%90%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Th%C3%A0nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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Văn R  à cha ruột c a M và V đang điều khiển  e mô tô đi theo chiều ngược  ại 

nên hai bên dừng  e  ại và c   ời n i to ti ng v i nhau rồi T6 ti p tục điều khiển 

 e đi về. T6 đi được khoảng 30 m t th  gặp Nguyễn  hi L1  à em họ c a T6, 

đang đ ng trư c cổng nhà c a L1 nên T6 dừng  ại ngồi trên  e n i chuyện v i 

L1. L c này, M đi bộ đ n đ ng sát và n i chuyện v i T6, khi đ ng n i chuyện 

th  tay phải c a M vẫn cầm 02 con dao mà M  ấy trư c đ .  

Khi T6, M, L1 đang n i chuyện th  T1 chạy đ n dừng  e rồi cầm gậy gỗ 

mang theo  ao đ n đánh M th  b  L1 can ngăn và giật  ấy cây gậy. Cùng   c này, 

V cầm 01 gậy gỗ, ông R cầm 01 cái cuốc nhỏ từ phía nhà rẫy chạy đ n. Khi thấy 

V và ông R th  T1 giật  ại cây gậy trên tay c a L1 rồi  ao đ n đánh nhau v i V, 

hai bên dùng gậy đánh vào nhau nhiều cái  àm gậy c a hai bên b  gãy, ông R 

cầm cuốc đánh 01 cái về phía T1 th  T1 nhặt phần gậy b  gãy đánh trả  ại V và 

ông R. Cùng thời điểm Tâm  ao vào đánh V th  T6  ao đ n giật dao trên tay c a 

M ch m nhiều nhát về phía M, V và ông R. L c này, ông R cầm cuốc đánh về 

phía T6. Vũ giật được dao trên tay c a T6 rồi ch m về phía T6 còn T1 dùng cây 

gậy đánh về phía M.  ai bên đánh nhau qua  ại đ n khi được mọi người đ n can 

ngăn th  dừng  ại. Sau đ , M, V và ông R được gia đ nh đưa đ n Bệnh viện Đ 

còn T1 và T6 được gia đ nh đưa đ n Bệnh viện Đ1 để cấp c u, điều tr .  

* Tại Bản k t  uận giám đ nh pháp y về thư ng tích số: 991/TgT-TT Y ngày 

22/9/2021 c a Trung tâm pháp y tỉnh Đ k t  uận về thư ng tích c a Đoàn Văn 

M thể hiện: 

- Tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể do từng thư ng tích c a Đoàn Văn M: 

V t thư ng để  ại sẹo vùng trán – đỉnh – thái dư ng trái, h i cong mở 

 uống dư i, bờ phẳng gọn, chia  àm hai phần. 

 hần sẹo trên chân t c, kích thư c 6cm   0,2cm: 2% 

 hần sẹo dư i chân t c, kích thư c 5cm   0,2cm: 3% 

V t thư ng đã được mở rộng để  ại sẹo dạng chữ Z mặt trư c 1/3 trên 

cánh tay trái, kích thư c 5,5cm   0,3cm: 2%. 

V t thư ng để  ại hai sẹo n m ch o mặt ngoài khuỷu tay phải, bờ phẳng 

gọn:  

Sẹo th  nhất, kích thư c 1,5cm   0,2cm: 1%. 

Sẹo th  hai, kích thư c 5cm   0,3cm: 2%. 

V t thư ng để  ại sẹo n m ch o mặt mu đốt 1 ng n V bàn tay phải, bờ 

phẳng gọn, kích thư c 1,5cm   0,3cm: 1%. 

Xây  ư c để  ại sẹo n m ch o vùng  ưng trái, đầu trên ngang đốt sống 

ng c D7, bờ phẳng gọn, không dính da  ung quanh sẹo, kích thư c 9cm   

0,3cm: 2%. 

Tụ máu ngoài màng c ng trán trái, không còn h nh ảnh trên phim ch p CT 

Scanner sọ não: 5%. 

Khuy t sọ trán thái dư ng trái: 18%. 

- Tỷ  ệ phần trăm do thư ng tích gây nên hiện tại  à 32%. 

- Vật tác động: Vật sắc và vật tày c  cạnh tư ng đối sắc nhọn.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Ru%E1%BA%ABn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Phi%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ru%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ru%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ru%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ru%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ru%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ru%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ru%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20v%C3%B9ng%20T%C3%A2y%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20Thi%E1%BB%87n%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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- C  ch  h nh thành thư ng tích: V t thư ng để  ại sẹo vùng trán – đỉnh – 

thái dư ng trái, h i cong mở  uống dư i; Vỡ sọ trán trái  à do tác động tr c ti p 

c a vật sắc hư ng từ trư c ra sau, từ trên  uống dư i.  

V t thư ng đã được mở rộng để  ại sẹo dạng chữ Z mặt trư c 1/3 trên 

cánh tay trái  à do tác động tr c ti p c a vật tày c  cạnh tư ng đối sắc nhọn 

hư ng từ trư c ra sau, từ trái qua phải.  

V t thư ng để  ại hai sẹo n m ch o mặt ngoài khuỷu tay phải, bờ phẳng 

gọn; V t thư ng để  ại sẹo n m ch o mặt mu đốt 1 ng n V bàn tay phải  à do tác 

động tr c ti p c a vật sắc hư ng từ trư c ra sau, từ trên  uống dư i, từ phải qua 

trái.  

Xây  át để  ại sẹo n m ch o vùng  ưng trái, đầu trên ngang đốt sống ng c 

D7, bờ phẳng gọn, không dính da  ung quanh sẹo  à do tác động tr c ti p c a 

vật tày c  cạnh tư ng đối sắc nhọn hư ng từ sau ra trư c, từ trên  uống dư i, từ 

phải qua trái.  

* Tại Bản k t  uận giám đ nh pháp y về thư ng tích số: 992/TgT-TTPY 

ngày 22/9/2021 c a Trung tâm pháp y tỉnh Đ k t  uận về thư ng tích c a Đoàn 

Văn R thể hiện:  

- Tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể do từng thư ng tích c a Đoàn Văn R: 

V t thư ng để  ại sẹo h i cong k o dài từ mặt sau 1/3 dư i cẳng tay phải 

 uống dư i vòng qua trâm quay đi ra trư c, cổ tay phải, bờ phẳng gọn, kích 

thư c 8cm   0,2cm, tỷ  ệ: 2%. 

V t thư ng đã được mở rộng dạng chữ Z, mặt sau 1/3 trên cẳng tay trái, 

kích thư c 11cm   0,2cm, tỷ  ệ: 2%. 

V t thư ng để  ại sẹo n m ch o mặt  òng bàn tay trái, k o dài từ kẽ ng n 

1, 2 bàn tay trái t i cạnh trong đốt gần ng n 3 bàn tay trái kích thư c 6cm   

0,1cm, tỷ  ệ: 2%. 

V t thư ng đã được mở rộng mặt  òng đốt gần – đốt giữa ng n 4 bàn tay, 

kích thư c 6cm   0,1cm, tỷ  ệ 2%. 

Gãy đốt gần ng n 3 bàn tay trái, tỷ  ệ 2%. 

Mẻ  ư ng đốt giữa ng n 4 bàn tay trái, tỷ  ệ 1%. 

Gãy 1/3 trên  ư ng trụ trái, tỷ  ệ 8%. 

- Tỷ  ệ phần trăm do thư ng tích gây nên hiện tại  à 18%. 

- Vật tác động: Vật sắc.  

- C  ch  h nh thành v t thư ng: V t thư ng để  ại sẹo h i cong k o dài từ 

mặt sau 1/3 dư i cẳng tay phải  uống dư i vòng qua trâm quay đi ra trư c, cổ 

tay phải  à do tác động tr c ti p c a vật sắc hư ng từ trư c ra sau, từ trên  uống 

dư i, từ trái sang phải. V t thư ng đã được mở rộng dạng chữ Z, mặt sau 1/3 

trên cẳng tay trái; Gãy 1/3 trên  ư ng trụ trái; V t thư ng để  ại sẹo n m ch o 

mặt  òng bàn tay trái, k o dài từ kẽ ng n 1, 2 bàn tay trái t i cạnh trong đốt gần 

ng n 3 bàn tay trái; Gãy đốt gần ng n 3 bàn tay trái; V t thư ng đã được mở 

rộng mặt  òng đốt gần, đốt giữa ng n 4 bàn tay trái mẻ  ư ng đốt giữa, ng n 4 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Ru%E1%BA%ABn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Ru%E1%BA%ABn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20Ru%E1%BA%ABn%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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bàn tay trái  à do tác động tr c ti p c a vật sắc hư ng từ trư c ra sau, từ trên 

 uống dư i, từ trái qua phải.  

* Tại Bản k t  uận giám đ nh pháp y về thư ng tích số: 990/TgT-TTPY 

ngày 21/9/2021 c a Trung tâm pháp y tỉnh Đ k t  uận về thư ng tích c a Đoàn 

Anh V thể hiện:  

- Tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể do từng thư ng tích c a Đoàn Anh V: 

V t thư ng để  ại sẹo n m ch o mặt sau – trong 1/3 trên cẳng tay trái, kích 

thư c 7,5cm   0,2cm: 2%. 

V t thư ng để  ại sẹo n m ch o mặt  òng bàn tay trái, k o dài từ ô mô cái 

đi ch o  uống dư i t i cạnh trong đốt 2, ng n IV bàn tay trái, phẳng gọn, chia 

 àm ba phần: 

 hần th  nhất, sẹo ô mô cái, kích thư c 4cm   0,1cm: 1%. 

 hần th  hai, sẹo gan bàn tay trái, kích thư c 5cm   0,1cm: 1%. 

 hần th  ba, sẹo mặt  òng đốt 2, ng n IV bàn tay trái, kích thư c 2cm   

0,1cm: 1%. 

- Tỷ  ệ phần trăm do thư ng tích gây nên hiện tại  à 5%. 

- Vật tác động: Vật sắc.  

- C  ch  h nh thành v t thư ng: V t thư ng để  ại sẹo n m ch o mặt sau – 

trong 1/3 trên cẳng tay trái; V t thư ng để  ại sẹo n m ch o mặt  òng bàn tay 

trái, k o dài từ ô mô cái đi ch o  uống dư i t i cạnh trong đốt 2, ng n IV bàn 

tay trái  à tác động tr c ti p c a vật sắc hư ng từ trư c ra sau, từ trên  uống 

dư i, từ trái sang phải. (BL: 320-321) 

* Tại Bản k t  uận giám đ nh pháp y về thư ng tích số: 1011/TgT-TTPY 

ngày 05/10/2021 c a Trung tâm pháp y tỉnh Đ k t  uận về thư ng tích c a Lâm 

 ồng T thể hiện:  

- Tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể do từng thư ng tích c a Lâm  ồng T: 

V t thư ng để  ại sẹo n m dọc đỉnh trái cách tai trái 10,5cm, đầu dư i c a 

sẹo trên chân t c trán 3cm, bờ nham nhở, không dính da  ung quanh sẹo, kích 

thư c 6,5cm   0,2cm, tỷ  ệ: 2%. 

V t thư ng để  ại sẹo mặt 1/3 dư i cẳng tay trái, bờ phẳng gọn, kích thư c 

1cm   0,2cm, tỷ  ệ: 1%. 

Chấn thư ng phần mềm: Sưng bầm mu bàn tay trái; sưng bầm mặt sau 

cánh tay trái, khuỷu trái tại thời điểm giám đ nh đã  ành, không để  ại sẹo, không 

 àm bi n đổi sắc tố da trong bảng tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể do thư ng 

tích không c  đánh giá tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể hay tỷ  ệ phần trăm tổn 

thư ng c  thể  ệ 0%. 

Gãy  ư ng bàn V tay trái, tỷ  ệ: 6%. 

- Tỷ  ệ phần trăm do thư ng tích gây nên hiện tại  à 9%. 

- Vật tác động: Vật tày c ng, vật tày c  cạnh tư ng đối sắc và vật sắc.  

- C  ch  h nh thành v t thư ng: V t thư ng để  ại sẹo n m dọc đỉnh trái 

cách tai trái 10,5cm, đầu dư i c a sẹo trên chân t c trán 3cm, bờ nham nhở, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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không dính da  ung quanh sẹo  à do tác động tr c ti p c a vật tày c  cạnh tư ng 

đối sắc hư ng từ trư c ra sau, từ trên  uống dư i. Chấn thư ng: Sưng bầm mu 

bàn tay trái, gãy  ư ng bàn V tay trái  à do tác động tr c ti p c a vật tày, c ng 

hư ng từ trư c ra sau, từ trên  uống dư i. V t thư ng để  ại sẹo mặt 1/3 dư i 

cẳng tay trái, bờ phẳng gọn  à do tác động tr c ti p c a vật sắc hư ng từ trư c ra 

sau, từ trên  uống dư i, từ trái qua phải.  

* Tại Bản k t  uận giám đ nh pháp y về thư ng tích số: 1012/TgT-TTPY 

ngày 30/9/2021 c a Trung tâm pháp y tỉnh Đ k t  uận về thư ng tích c a Lâm 

Quốc T1 thể hiện:  

- Tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể do từng thư ng tích c a Lâm Quốc T1: 

V t thư ng để  ại sẹo n m dọc trán phải, đầu dư i trên chân t c trán 0,5cm 

cách đường giữa 4cm, bờ gọn, không dính da  ung quanh sẹo, kích thư c 1cm   

0,3cm: 1% 

Chấn thư ng phần mềm: Sưng bầm tím vai phải; Bầm ít vùng cột sống thắt 

 ưng; Sưng bầm tím mặt sau cẳng tay trái + cổ tay trái tại thời điểm giám đ nh đã 

 ành, không để  ại sẹo, không  àm bi n đổi sắc tố da trong bảng tỷ  ệ phần trăm 

tổn thư ng c  thể do thư ng tích không c  đánh giá tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng 

c  thể hay tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể  ệ 0%. 

- Tỷ  ệ phần trăm do thư ng tích gây nên hiện tại  à 1%. 

- Vật tác động: Vật tày c ng và vật tày c ng c  cạnh. 

- C  ch  h nh thành thư ng tích: Chấn thư ng phần mềm: Sưng bầm tím 

vai phải; Bầm ít vùng cột sống thắt  ưng; Sưng bầm tím mặt sau cẳng tay trái + 

cổ tay trái do tác động tr c ti p c a vật tày c ng. V t thư ng để  ại sẹo n m dọc 

trán phải, đầu dư i trên chân t c trán 0,5cm cách đường giữa 4cm  à do tác động 

tr c ti p c a vật tày c ng c  cạnh hư ng từ trư c ra sau, từ trên  uống dư i, từ 

phải qua trái.  

Tại bản k t  uận giám đ nh vật gây thư ng tích số 468/VGTT ngày 

30/5/2022 c a Trung tâm pháp y tỉnh Đ k t  uận: Một cây cuốc c  chiều dài tổng 

thể  à 63cm,  ưỡi b ng kim  oại c ng, cán cuốc b ng tre,  ưỡi cuốc  à một vật 

tày, c ng c  cạnh mỏng (c  thể  em  à tư ng đối sắc) c  khả năng gây ra được 

v t thư ng c a Lâm  ồng T c  đặc điểm v t thư ng để  ại sẹo n m dọc đỉnh 

trái, cách tai trái 10,5cm, đầu dư i c a sẹo trên chân t c trán 3cm, bờ nham nhở, 

không dính da  ung quanh sẹo, kích thư c 6,5cm   0,2cm và c  khả năng gây ra 

được v t thư ng c a Lâm Quốc T1 c  đặc điểm v t thư ng để  ại sẹo n m dọc 

trán phải, đầu dư i trên chân t c trán 0,5cm, cách đường giữa 4cm, bờ gọn, 

không dính da  ung quanh sẹo, kích thư c 1cm   0,3cm. 

Tại bản k t  uận giám đ nh vật gây thư ng tích số 518/VGTT ngày 

30/5/2022 c a Trung tâm pháp y tỉnh Đ k t  uận: Trong hai mẫu vật g i giám 

đ nh gồm một cây cuốc c  chiều dài tổng thể  à 63cm,  ưỡi b ng kim  oại c ng, 

cán cuốc b ng tre và một con dao dài 48cm, cán dao b ng gỗ,  ưỡi dao b ng kim 

 oại, đầu dao ngang th  con dao c  khả năng gây ra đặc điểm thư ng tích vùng 

đầu c a Đoàn Văn M (V t thư ng để  ại sẹo vùng trán, đỉnh, thái dư ng trái, hoi 

cong mở  uống dư i; vỡ sọ trán trái) cao h n nhiều so v i cây cuốc.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk


 

7 

 

T  nh ng nội dung đ  đư c xác đ nh nêu trên  tại   n án h nh s  s  

thẩm s          H - T ngà             c a Tòa án nhân dân t nh Đ k   k 

đ  qu  t đ nh: 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Tuyên bố: Các b  cáo Lâm  ồng T và Lâm Quốc T1 phạm tội   i t 

n   i  và  C        th  n  t ch .  

- Áp dụng khoản 2 Điều 123, điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, khoản 3 Điều 57, Điều 55 Bộ  uật   nh s  năm 2015 (s a đổi, 

bổ sung năm 2017): X  phạt b  cáo Lâm  ồng T 07 năm tù về tội “ i t n   i”, 

02  năm tù về tội “C        th  n  t ch”, tổng hợp h nh phạt, buộc b  cáo Lâm 

 ồng T phải chấp hành h nh phạt chung  à 09 năm tù. Thời hạn chấp hành h nh 

phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 20/6/2022. 

- Áp dụng khoản 2 Điều 123, điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, khoản 3 Điều 57, Điều 55, Điều 54 Bộ  uật   nh s  năm 2015 

(s a đổi, bổ sung năm 2017): X  phạt b  cáo Lâm Quốc T1 05 năm tù về tội 

“ i t n   i”, 01 năm tù về tội “C        th  n  t ch”, tổng hợp h nh phạt buộc 

Lâm Quốc T1 phải chấp hành h nh phạt chung  à 06 năm tù. Thời hạn chấp hành 

h nh phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 20/6/2022; 

Ngoài ra, Bản án s  th m còn quy t đ nh về trách nhiệm dân s ,     ý vật 

ch ng, trách nhiệm dân s , án phí và quyền kháng cáo theo quy đ nh c a pháp 

 uật. 

Sau khi   t    s  th m, b  cáo Lâm  ồng T kháng cáo  in thay đổi tội 

danh và giảm nhẹ h nh phạt; b  cáo Lâm Quốc T1 kháng cáo đề ngh  h y bản án 

s  th m, trả hồ s  để điều tra  ại và  em   t thay đổi tội danh và giảm nhẹ h nh 

phạt. 

Tại phiên tòa ph c th m hôm nay, cả hai b  cáo Lâm  ồng T và Lâm Quốc 

T1 đều cho r ng m nh b  oan, đề ngh  cấp ph c th m huỷ án s  th m và Tuyên 

b  cáo không phạm tội. Ngoài ra các b  cáo đề ngh  khởi tố đối v i các b  hại M, 

V và ông R về tội gi t người. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề ngh   ội đồng   t 

   không chấp nhận kháng cáo c a các b  cáo, giữ nguyên bản án s  th m. 

Luật sư bào chữa cho các b  cáo th  cho r ng; b  cáo Lâm  ùng T7 không 

phạm tội gi t người đề ngh  cấp ph c th m,   t    b  cáo về tội gi t người trong 

trạng thái tinh thần b  kích động mạnh theo điều 125 BL S. B  cáo Lâm Quốc 

T1 không đồng phạm v i T7 về hai tội danh mà cấp s  th m đã truy tố   t    đề 

ngh  tuyên b  cáo T1 không phạm tội và khởi tố bổ sung đối v i các b  hại V, M 

và ông R.  

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn c  vào các ch ng c  và tài  iệu c  trong hồ s  vụ án đã được th m tra 

tại phiên tòa, căn c  vào k t quả tranh tụng tại phiên tòa trên c  sở  em   t đầy 

đ , toàn diện các ch ng c , ý ki n c a Kiểm sát viên, các b  cáo, b  hại,  ội 

đồng   t    nhận đ nh như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ru%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%C3%B9ng%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ru%E1%BA%ABn
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[1]. X t kháng cáo kêu oan oan c ab  cáo Lâm  ồng T và Lâm Quốc T1 th  

thấy. Mặc dù Lâm  ồng T kêu oan nhưng thừa nhận, do mâu thuẫn trong sinh 

hoạt nên vào khoảng 14 giờ 30 ph t ngày 31/7/2021 tại thôn K,  ã  , huyện C, 

tỉnh Đắk Lắk, Lâm  ồng T c  hành vi dùng dao, gậy gỗ ch m, đánh vào đầu, 

 ưng và tay c a anh Đoàn Văn M gây thư ng tích tỷ  ệ 32% trong đ  c  v t dao 

ch m vào đầu v i tỉ  ệ thư ng tích 18% khuy t sọ trán thái dư ng c  khả năng 

dẫn đ n ch t người và còn đánh, ch m vào tay c a ông Đoàn Văn R gây thư ng 

tích tỷ  ệ 18%. Như vậy, hành vi c a b  cáo Lâm  ồng T đ  y u tố cấu thành tội 

  i t n   i  đối v i Đoàn Văn M theo quy đ nh tại khoản 2 Điều 123 BL S, 

và tội “C        th  n  t ch” ông Đoàn Văn R theo quy đ nh tại điểm đ khoản 2 

Điều 134 BL S, Cấp s  th m    b  cáo Lâm  ồng T v i hai tội danh trên  à 

đ ng người, đ ng tội, đ ng pháp  uật.  

    [1.1]. Đối v i Lâm Quốc T1. Quá tr nh điều tra truy tố và   t    cũng 

như Tại phiên tòa s  th m, b  cáo Lâm Quốc T1 đều thừa nhận chính b  cáo đã 

dùng gậy gỗ để đuổi, đánh ông Đoàn Văn R, Đoàn Văn M và Đoàn Văn V1 

nhiều  ần vào  ưng, tay và nhiều v  trí khác trên người nhưng tại phiên tòa ph c 

th m hôm nay, b  cáo đều chối bỏ các  ời khai c a m nh. Tuy nhiên, căn c  vào 

các  ời khai c a b  cáo tại C  quan điều tra, Lời khai c a các b  hại tại phiên tòa 

hôm nay đều phù hợp v i  ời khai người  àm ch ng, các vật ch ng thu giữ, k t 

quả khám nghiệm hiện trường, s  đồ hiện trường và nội dung K t  uận giám 

đ nh pháp y  à phù hợp những tài  iệu, ch ng c  khác c  trong hồ s  vụ án, c  

đ  c  sở k t  uận: Lâm Quốc T1 đã dùng gậy gỗ, đánh vào đầu,  ưng và tay c a 

anh Đoàn Văn M gây thư ng tích tỷ  ệ 32% và đánh, ch m vào tay c a ông 

Đoàn Văn R gây thư ng tích tỷ  ệ 18%.  à đồng phạm v i Lâm  ồng T, do vậy 

b  cáo  phải ch u trách nhiệm chung về tỷ  ệ thư ng tích c a các b  hại. Cấp s  

th m    b  cáo Lâm Quốc T1 v i hai tội danh trên  à đ ng người, đ ng tội, đ ng 

pháp  uật.  

[1.3].  Đối v i kháng cáo đề ngh  khởi tố b  hại M, V1 và ông R về tội “cố 

ý gây thư ng tích” hoặc tội “gi t người” th  thấy; k t quả điều tra  ác đ nh, 

Đoàn Văn M, Đoàn Văn R và Đoàn A V1 đánh Lâm  ồng T gây ra thư ng tích 

 à 9% và gây thư ng tích cho Lâm Quốc T1  à 1% c  dấu hiệu phạm tội “Cố ý 

gây thư ng tích”, quy đ nh tại điểm a khoản 1 Điều 134 BL S. Tuy nhiên, Lâm 

 ồng T, Lâm Quốc T1 đã vi t đ n không yêu cầu     ý h nh s  và không yêu 

cầu bồi thường thiệt hại nên c  quan điều tra căn c  Điều 155 và khoản 8 Điều 

157 Bộ  uật Tố tụng h nh s , C  quan điều tra không     ý đối v i Đoàn Văn M, 

Đoàn Văn R và Đoàn Anh V về tội “Cố ý gây thư ng tích”  à phù hợp. Do vậy 

cấp ph c th m không   t. 

[2]. X t thấy, Tòa án cấp s  th m đã nhận đ nh đánh giá khách quan các 

t nh ti t vụ án,   t    các b  cáo về hai tội danh “gi t người” và “cố ý gây 

thư ng tích”  à đ ng pháp  uật, không oan. Do vậy kháng cáo c a các b  cáo 

cũng như  uận c  tr nh bày c a  uật sư bào chữa không c  căn c  để chấp nhận. 

 ĐXX  cấp ph c th m giữ nguyên bản án s  th m theo như đề ngh  c a v  đại 

diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20H%E1%BB%93ng%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Qu%E1%BB%91c%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Kim%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20C%C6%B0%20Kuin,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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Các quy t đ nh khác c a hãng sản ph m không c  kháng cáo kháng ngh   

c  hiệu   c pháp  uật, hội đồng   t    không   t 

[3]. Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên các b  cáo phải 

ch u án phí theo quy đ nh c a pháp  uật. 

V  các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  điểm a khoản 1 điều 355, 356 Bộ  uật tố tụng h nh s . 

Không chấp nhận kháng cáo c a các b  cáo Lâm  ùng T7 và Lâm Quốc 

T1 giữ nguyên bản án s  th m số 01/2023/ S-ST ngày 05/01/2023 c a Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

1.Tuyên bố: Các b  cáo Lâm  ồng T và Lâm Quốc T1 phạm tội   i t 

n   i  và  C        th  n  t ch .  

- Áp dụng khoản 2 Điều 123, điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51, khoản 3 Điều 57, Điều 55 Bộ  uật   nh s  năm 2015 (s a 

đổi, bổ sung năm 2017): X  phạt b  cáo Lâm  ồng T 07 năm tù về tội     “ i t 

n   i”, 02 năm tù về tội “C        th  n  t ch”, tổng hợp h nh phạt, buộc b  

cáo Lâm  ồng T phải chấp hành h nh phạt chung  à 09 năm tù. Thời hạn chấp 

hành h nh phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 20/6/2022. 

- Áp dụng khoản 2 Điều 123, điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51, khoản 3 Điều 57, Điều 55, Điều 54 Bộ  uật   nh s  năm 

2015 (s a đổi, bổ sung năm 2017): X  phạt b  cáo Lâm Quốc T1 05 năm tù về 

tội “ i t n   i”, 01 năm tù về tội “C        th  n  t ch”, tổng hợp h nh phạt 

buộc Lâm Quốc T1 phải chấp hành h nh phạt chung  à 06 năm tù. Thời hạn chấp 

hành h nh phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 20/6/2022; 

2. Về án phí: Các b  cáo Lâm  ồng T và Lâm Quốc T1  mỗi b  cáo phải 

ch u 200.000 đồng án phí h nh s  ph c th m. 

Các quy t đ nh khác c a bản án s  th m không c  kháng cáo; không b  

kháng cáo, kháng ngh  c  hiệu   c pháp  uật kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, 

kháng ngh . 

Bản án h nh s  ph c th m c  hiệu  uật kể từ ngày tuyên án./. 

N i nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao; 
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 
- TAND tỉnh Đắk Lắk; 
- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 
- C  quan CSĐT-Công an tỉnh Đắk Lắk; 
-  hòng  SNV-Công an tỉnh Đắk Lắk; 
- C  quan CST A S-CA tỉnh Đắk Lắk; 
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 
- Cục T ADS tỉnh Đắk Lắk; 
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk 
- B  cáo; 
- Người tham gia tố tụng khác; 
- Lưu  SVA,   CT , LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 
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